
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Pháp luật Việt Nam đại cương Mã HP: DC1LL05

Địa điểm: 301 A2 Ngày thi: 02/03/20016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 65DCKT13918 Lê Đức Anh 65DCKT11

2 2 66DCOT10115 TRẦN ĐỨC DUY 66DCOT11

3 3 66DCKX10024 NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN 66DCKX11

4 4 66DCKX10054 HOÀNG HẢI ĐĂNG 66DCKX11

5 5 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

6 6 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

7 7 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 65DCKT11

8 8 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

9 9 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

10 10 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 66DCKT11

11 11 66DCOT10058 LÊ TRUNG HIẾU 66DCOT11

12 12 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

13 13 65DCKT12340 Hà Thị Thanh Hoài 65DCKT11

14 14 66DCKX10065 ĐẠI KIM HOÀNG 66DCKX11

15 15 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

16 16 66DCKT10017 PHAN THỊ HUỆ 66DCKT11

17 17 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 66DCKT11

18 18 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 66DCKT11

19 19 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƢƠNG 66DCKT11

20 20 Nguyễn Thị Linh 66DCKT12

21 21 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

22 22 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY 66DCKT11

23 23 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 65DCKT11

24 24 65DCKT14394 Phạm Thi Kim Ngân 65DCKT11

25 25 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 66DCKT11

26 26 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

27 27 Hoàng Văn Phƣơng 66DCOT12

28 28 66DCKT10109 NGUYỄN THỊ TÂM 66DCKT11

29 29 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

30 30 Trần Thị Kim Tuyến 66DCKT12

31 31 66DCKX10056 TÔ PHƢƠNG THẢO 66DCKX11

32 32 66DCKX10111 TẠ CHIẾN THẮNG 66DCKX11

Danh sách gồm 32 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƢỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV



Lê Đức AnhAnh

TRẦN ĐỨC DUYDUY

NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊNDUYÊN

HOÀNG HẢI ĐĂNGĐĂNG

Đỗ Thị Thu HàHà

LÊ VIẾT HẢIHẢI

Nguyễn Ngọc HảiHải

NGUYỄN QUỐC HẢIHẢI

PHÙNG VĂN HẢIHẢI

NGUYỄN THỊ THANH HẰNGHẰNG

LÊ TRUNG HIẾUHIẾU

TRỊNH DUY HIẾUHIẾU

Hà Thị Thanh HoàiHoài

ĐẠI KIM HOÀNGHOÀNG

VŨ ĐÌNH HOÀNGHOÀNG

PHAN THỊ HUỆHUỆ

NGUYỄN THỊ HUYỀNHUYỀN

PHÍ THỊ THANH HUYỀNHUYỀN

PHÙNG THỊ HƢƠNGHƢƠNG

Nguyễn Thị LinhLinh

NGUYỄN VĂN LỘCLỘC

LÊ TRÀ MYMY

Ngô Thị Kim NgânNgân

Phạm Thi Kim NgânNgân

NGUYỄN THỊ THU NGOANNGOAN

Nguyễn Thành PhátPhát

Hoàng Văn PhƣơngPhƣơng

NGUYỄN THỊ TÂMTÂM

NGUYỄN KHẮC TUẤNTUẤN

Trần Thị Kim TuyếnTuyến

TÔ PHƢƠNG THẢOTHẢO

TẠ CHIẾN THẮNGTHẮNG


